
Lý luËn vµ thùc tiÔn thÓ dôc thÓ thao

8

KHUNG ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG CUÛA CHÍNH SAÙCH 
ÑEÁN PHAÙT TRIEÅN THEÅ LÖÏC CUÛA CAÙC DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ

*GS.TS, Hiệu trưởng, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
**PGS.TS, Viện trưởng Viện KH&CN, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Chính sách công là một công cụ quan trọng
của quản lý nhà nước. Thông qua việc ban hành
và thực thi các chính sách, những mục tiêu của
Nhà nước được hiện thực hóa. Để có thể đi vào
cuộc sống, chính sách công được thể chế hóa
thành các quy định pháp luật. Khi Việt Nam
chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi
hỏi ban hành các chính sách để tạo ra những
nhân tố, môi trường cho sự chuyển đổi trở thành
cấp bách. Vì vậy, trong một thời gian khá dài,
Nhà nước tập trung cao vào việc xây dựng và
ban hành các thể chế, nhằm tạo các hành lang
pháp lý cho mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện chính sách
dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 của Ủy ban Dân
tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm
gần 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước, là địa
bàn cư trú chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với
gần 12,3 triệu người, chiếm 14,2% dân số cả
nước. Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt
quan trọng về quốc phòng an ninh, môi trường
sinh thái, có nhiều tiềm năng và lợi thế về nông,
lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh
tế cửa khẩu. Nhưng cũng là vùng nhạy cảm về
an ninh chính trị; kinh tế - xã hội kém phát triển
nhất của cả nước.

Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề dân
tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có
vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng nước
ta; đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc, với
nguyên tắc cơ bản là: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn
trọng giúp nhau cùng phát triển”; xác định rõ
những vấn đề cần ưu tiên để đảm bảo phát triển
bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(DTTS&MN). Để thực hiện chủ trương này,
nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh

tế - xã hội đã được ban hành nhằm thu hẹp
khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền.
Tuy nhiên, cho đến nay vùng DTTS&MN vẫn
là vùng khó khăn nhất cả nước. Vì vậy, việc
tổng kết, rà soát, đánh giá các chính sách dân
tộc nhằm làm rõ những kết quả đạt được, những
bất cập, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh
nghiệm trong việc xây dựng, tổ chức triển khai
thực hiện các chính sách là cần thiết, để từ đó
đề xuất hệ thống chính sách dân tộc mới cho
phù hợp thực tế.

1. Đề xuất khung đánh giá tác động của
chính sách đến sự phát triển thể lực của các
dân tộc thiểu số sau khi ban hành

1.1. Quy trình đánh giá (Gồm 3 giai đoạn)
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch cho hoạt động

đánh giá.
Giai đoạn này gồm 6 bước cơ bản: Xác định

mục tiêu và các kết quả dự kiến của chính sách;
Xác định khách hàng đánh giá; Xác định mục
tiêu đánh giá và các câu hỏi đánh giá; Lựa chọn
phương pháp, công cụ đánh giá; Lựa chọn tiêu
chí, chỉ số đánh giá Lập kế hoạch chi tiết.

Giai đoạn 2: Thực hiện hoạt động đánh giá
Giai đoạn này gồm 4 bước cơ bản: Thu thập

số liệu/thông tin về tác động của chính sách;
Phân tích/đánh giá tác động; Đưa ra các đề xuất,
kiến nghị hoàn thiện chính sách (nếu có) và
tham vấn các bên liên quan về kết quả đánh giá.

Giai đoạn 3: Báo cáo, sử dụng kết quả đánh giá.
Đây là giai đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện, công

bố và sử dụng kết quả đánh giá.
1.2. Phương pháp, công cụ sử dụng trong

đánh giá tác động
a. Các phương pháp
1) Phương pháp so sánh trước - sau
Phương pháp so sánh sự khác biệt về các kết

Nguyễn Đại Dương*
Đặng Văn Dũng**



9

Sè 2/2018
quả ở đối tượng chính sách trước và sau khi có
sự can thiệp của chính sách. Đại diện đối chứng
chính là nhóm tham gia trước khi có can thiệp
chính sách. Số liệu điều tra ban đầu trước khi
chính sách được thực hiện là cần thiết. Giả định
chính sách là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến sự
thay đổi của kết quả.

2) Phương pháp khác biệt kép
Là phương pháp thí nghiệm tự nhiên, vận

dụng tình huống đặc biệt để tạo tính ngẫu nhiên
trong việc phân bổ đối tượng điều tra vào nhóm
tham gia và nhóm đối chứng. Đại diện đối
chứng là nhóm đối tượng chính sách nhưng
không bị chính sách chi phối. Giả định là nếu
không có chính sách, cả hai nhóm có cùng xu
thế vận động theo thời gian.

Các bước áp dụng: (i) Thu thập dữ liệu ban
đầu đối với mỗi nhóm trước khi chính sách có
hiệu lực; (ii) Thu thập dữ liệu theo dõi đối với
mỗi nhóm sau khi chính sách có hiệu lực; (iii)
Tính toán hiệu số trước - sau đối với mỗi nhóm;
(iv) Làm phép trừ hiệu số của nhóm tham gia
với hiệu số của nhóm được đối chứng.

3) Phương pháp so sánh điểm xu hướng 
Là phương pháp xây dựng nhóm đối chứng

thống kê dựa trên mô hình xác suất tham gia can
thiệp bằng các dữ liệu thống kê có được. Đối
tượng tham gia được so sánh dựa trên xác suất
này, hay được gọi là điểm xu hướng, với đối
tượng không tham gia. Hiệu quả can thiệp bình
quân của chính sách sau đó được tính toán bằng
sai biệt trung vị trong kết quả giữa hai nhóm. 

Các bước áp dụng phương pháp so sánh điểm
xu hướng:

Bước 1: Thu thập thông tin đặc điểm về đối
tượng tham gia chính sách và những người
không tham gia chính sách (nhóm đối chứng).

Bước 2: Ước lượng hàm số tham gia chính
sách bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy
cho mô hình probit. Giá trị dự báo của việc tham
gia có thể ước lượng từ hàm số này. Mỗi đối
tượng tham gia và không tham gia sẽ có một xác
suất dự báo (điểm xu hướng) riêng. 

Bước 3: Xác định vùng hỗ trợ chung và kiểm
định thuộc tính cân bằng.

Bước 4: Dựa trên điểm xu hướng, nối một
đối tượng thuộc nhóm tham gia với một hoặc
một số đối tượng trong nhóm không tham gia

mà có xác suất ước lượng gần giống nhau nhất,
rồi so sánh sự khác biệt trong kết cục của hai
nhóm này. Sử dụng các kỹ thuật như: So sánh
cận gần nhất, phạm vi hay bán kính,… để so
sánh đối chiếu hai nhóm đối tượng. Tính ra
chênh lệch, đây chính là tác động của chính sách
với từng đối tượng tham gia.

- So sánh cận gần nhất: Mỗi đối tượng tham
gia sẽ được so sánh với các đối tượng không
tham gia dựa trên điểm xu hướng gần tương
đồng nhất; Mô hình probit là mô hình hồi quy
có biến phụ thuộc là biến nhị phân. 

- Phạm vi hay bán kính: Kỹ thuật này tạo ra
một phạm vi khoảng cách điểm xu hướng tối đa,
được gọi là phạm vi hay bán kính. Do đó, kỹ thuật
này được tiến hành bằng cách có thay thế, giữa
các điểm xu hướng trong cùng phạm vi/bán kính. 

Bước 5: Tính toán giá trị trung bình của tất
cả giá trị chênh lệch của từng đối tượng tham
gia để tìm ra giá trị trung bình tổng thể, đây
chính là tác động của chính sách với tất cả các
đối tượng tham gia. 

Bước 6: Kết quả gặp vấn đề đó chính là sai
số chuẩn bị ước lượng thiếu chính xác. Để khắc
phục vấn đề này, áp dụng ước lượng sai số
chuẩn bằng bẫy kích hoạt.

b. Các công cụ sử dụng
Về các công cụ đánh giá, có thể sử dụng kết

hợp các công cụ như: Sử dụng chuyên gia; điều
tra, khảo sát; tham vấn các bên liên quan,...

2. Các chính sách tác động đến phát triển
thể lực của các dân tộc thiểu số 

Theo Báo cáo số 143/UBDT-CSDT V/v báo
cáo kết quả thực hiện CSDT giai đoạn 2011 -
2015 và đề xuất khung CSDT giai đoạn 2016 -
2020Số: 143/UBDT-CSDT, Ủy ban Dân tộc đề
xuất khung hệ thống chính sách dân tộc giai
đoạn 2016 - 2020 theo 5 nhóm lớn sau:

- Nhóm thứ nhất: Chính sách phát triển kinh
tế gồm các lĩnh vực xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng bền vững; phát triển sản xuất; phát
triển thương mại, dịch vụ và du lịch; khoa học
công nghệ...

- Nhóm thứ hai: Chính sách xã hội gồm các
lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục -
đào tạo; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật và trợ giúp pháp lý; an sinh xã hội; bảo tồn
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...
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Bảng 1. Khung hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020 
(Nhóm chính sách phát triển nguồn nhân lực – nâng cao thể lực) 

TT Kết quả 
cần đạt được

Nội dung chính sách 
cần ưu tiên

Đề xuất xây dựng 
chính sách

Đối tượng/
địa bàn

Tổ chức
thực hiện

1

Giảm tỷ lệ tử vong
của trẻ em: Đến
năm 2020, giảm tỷ
suất tử vong trẻ em
dưới 1 tuổi là 22 %,
trẻ em dưới 5 tuổi
là dưới 27%

Bắt đầu từ sức khỏe tiền sinh sản
như giáo dục sức khỏe sinh sản
cho bà mẹ, thăm khám tiền sinh
sản, thăm khám và chăm sóc cho
bà mẹ trong giai đoạn mang thai
và sinh sản (Hỗ trợ phụ nữ vùng
khó khăn khám thai định kỳ và
sinh con tại các cơ sở y tế: Miễn
phí khám thai và sinh con, hỗ trợ
chi phí đi lại theo thực tế, cấp sữa
bột để bổ sung dinh dưỡng)

Bổ sung QĐ số 2013/
2011/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược Dân số và
Sức khỏe sinh sản Việt
Nam giai đoạn 2011 -
2 0 2 0 , 1 3 9 / 2 0 0 2 / Q Đ -
TTg về việc khám chữa
bệnh cho người nghèo

Vùng DTTS,
ưu tiên vùng

ĐBKK

Bộ Y tế chủ
trì, phối hợp
với UBDT
và các Bộ
ngành, các
địa phương
liên quan

2

Tăng cường sức
khỏe bà mẹ: Tăng
tỷ lệ ca sinh của
phụ nữ DTTS
được cán bộ y tế
qua đào tạo đỡ
trên 93%, tỷ lệ phụ
nữ được khám thai
ít nhất 3 lần trên
85%

Giáo dục bà mẹ kỹ năng chăm
sóc trẻ em dưới 3 tuổi để đảm bảo
dinh dưỡng và sức khỏe: Trẻ em
con hộ nghèo ở vùng khó khăn từ
sơ sinh đến 3 tuổi được hỗ trợ
dinh dưỡng “uống sữa miễn phí”
với định mức 100.000đ/trẻ/tháng

Bổ sung QĐ số 2013/
2011/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược Dân số và
Sức khỏe sinh sản Việt
Nam giai đoạn 2011 -
2 0 2 0 , 1 3 9 / 2 0 0 2 / Q Đ -
TTg về việc khám chữa
bệnh cho người nghèo

Vùng DTTS, 
ưu tiên vùng

ĐBKK

3 Tăng tỷ lệ tham gia
BHYT

Hoàn thiện CSHT, đội ngũ cán bộ,
trang thiết bị cho công tác y tế tại
cấp xã

Bổ sung QĐ số 75/2009/
QĐ-TTg về việc quy định
chế độ phụ cấp đối với
nhân viên y tế thôn, bản

Vùng DTTS,
ưu tiên vùng

ĐBKK

4

Hỗ trợ, đãi ngộ, tạo Điều kiện sinh
hoạt ổn định để thu hút đội ngũ
cán bộ y tế có chất lượng làm việc
tại địa bàn, chú trọng phát triển đội
ngũ cán bộ y tế người DTTS

Rà soát, chỉnh sửa chính
sách liên quan

Vùng DTTS,
ưu tiên vùng

ĐBKK

5
Nâng cao kiến
thức, sức khỏe gia
đình

Mở rộng dịch vụ tư vấn và khám
sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí
cho thanh niên DTTS ở vùng KK
và ĐBKK

Rà soát, chỉnh sửa chính
sách liên quan quan

Vùng DTTS,
ưu tiên vùng

ĐBKK

*Nguồn: Báo cáo số 143/UBDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện CSDT giai
đoạn 2011 - 2015 và đề xuất khung CSDT giai đoạn 2016 - 2020

- Nhóm thứ ba: Phát triển nguồn nhân lực
gồm các lĩnh vực nâng cao thể lực và phát triển
trí lực, giáo dục - đào tạo nghề gắn liền với giải
quyết việc làm, chính sách cán bộ người DTTS
và bình đẳng giới...

- Nhóm thứ tư: Chương trình 135, chính sách
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 16 DTTS rất ít
người; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh
tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2016 -
2020; chính sách giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân

cận huyết thống ....
- Nhóm thứ năm: Chính sách đảm bảo an

ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế gồm các
chính sách về người có uy tín; xây dựng và củng
cố hệ thống chính trị; chiến lược hội nhập quốc
tế về công tác dân tộc...

Các chính sách thuộc nhóm phát triển nguồn
nhân lực - nâng cao thể lực cho người dân tộc
thiểu số được trình bày ở bảng 1.
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Bên cạnh đó, cũng cần xem xét đánh giá các

chính sách về TDTT có tác động đến phát triển
thể lực của các dân tộc thiểu số.

Tháng 5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt chương trình phát triển Thể dục thể thao
ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 mục tiêu
mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào Thể
dục thể thao quần chúng tại các xã, phường
trong cả nước… 

Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ đặc
thù cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi để phát triển TDTT. Tháng 12/2010,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược
phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm
2020. Trong đó, đặt ra một số những nhiệm vụ
quan trọng để xây dựng mô hình điểm về cơ sở
vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các thôn,
bản và xã; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho
phát triển thể dục thể thao ở các vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt
sẽ lựa chọn một số trò chơi dân gian để đề xuất
đưa vào thi đấu trong hệ thống thi đấu giải thể
thao Quốc gia; chú trọng bảo tồn và phát triển các
môn võ cổ truyền dân tộc. Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã ban hành hàng loạt thông tư quy
định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của
Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã; Nhà văn hóa…

Chính phủ đã ban hành Nghị định số
05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, phân định
rõ trách nhiệm của từng ngành để đưa nghị
quyết, chủ trương, chính sách vào cuộc sống của
đồng bào dân tộc và miền núi. Tiếp đó, Quyết
định số 1053/QĐ-BVHTTDL về Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã ban hành các
quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho TDTT; tăng
cường đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập,
công trình thể thao trong quần thể Trung tâm
văn hóa - thể thao cấp xã, cụm thôn - bản. Bộ
VHTTDL đã phối hợp thực hiện chương trình
3127/CTPH-HND-BVHTTDL đẩy mạnh các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục
thể thao và du lịch giai đoạn 2009 – 2014.

Đặc biệt, danh mục các chương trình mục
tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015 được Thủ
tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số
2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 đã tập trung vào
dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ

thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện ở
những huyện đặc biệt khó khăn. Đồng thời xây
dựng thiết chế văn hóa, sân tập thể thao cấp xã
và cấp các làng, thôn, bản, buôn đảm bảo theo
đúng tiêu chí nông thôn mới.

3. Kết luận
Đánh giá tác động các chính sách đến đến

phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số sau
khi ban hành cần xác định rõ ràng mục tiêu đánh
giá và tuân thủ theo quy trình đã được đề ra.
Phương pháp và công cụ đánh giá cần được cân
nhắc để thu thập được thông tin hữu ích, làm cơ
sở để có kết quả đánh giá có chất lượng. Việc
tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh
giá là cần thiết để thu được ý kiến phản biện kịp
thời. Kết quả đánh giá cần được phổ biến đến
nhà hoạch định chính sách, cơ quan chức năng
phù hợp để chính sách có thể được bổ sung,
chỉnh sửa hay bãi bỏ. 
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